
UBND TỈNH KON TUM Biểu số 1
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TỔNG HỢP VĂN BẢN CHỈ ĐẠO, XỬ LÝ THỰC HIỆN KẾT LUẬN THANH TRA 
CỦA CÁC CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN NĂM 2023

(Kèm theo Báo cáo số …/BC-SGDĐT ngày …/   /2023 của Sở Giáo dục và đào tạo)

TT KẾT LUẬN THANH TRA
VĂN BẢN CHỈ ĐẠO, XỬ LÝ Nguyên nhân chưa

chỉ đạo, xử lýTT Số Ngày Nội dung Cơ quan ban hành

MS 1 2 3 4 5 6 7
I NĂM TRỨỚC CHUYỂN SANG Không có

1
1
2
…

II BAN HÀNH NĂM 2023 Không có

1 Kết luận số … ngày …/…/… v/v …
1
2
…
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UBND TỈNH KON TUM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

KẾT QUẢ THỰC HIỆN KIẾN NGHỊ, KẾT LUẬN THANH TRA NĂM 2023
(Kèm theo Báo cáo số …/BC-SGDĐT ngày …/  /2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

TT KẾT LUẬN THANH TRA

Kiến nghị phải thực hiện Kiến nghị đã thực hiện xong Kiến nghị chưa thực hiện, thực hiện chưa xong

Tổng
cộng

Thuộc lĩnh vực
Tổng
cộng

Trong đó
Tổng
cộng

Thuộc lĩnh vực

KT ĐĐ R,G HC VB K Quý
I

Quý
II

Quý
III

Quý
IV KT ĐĐ R,G HC VB K

MS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

I NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
II BAN HÀNH NĂM 2023 17 - - - - - 17 - - - - - 17 - - - - - 17

1

Kết luận thanh tra số 10/KL-SGDĐT ngày 20/12/2022
về việc thanh tra chuyên ngành tại Phòng GDĐT huyện
Ngọc Hồi và các đơn vị trực thuộc Phòng, năm học
2022-2023

13 - - - - - 13 - - - - - 13 - - - - - 13

Giáo viên, nhân viên các cấp học còn thiếu nhiều so
với quy định: Mầm non thiếu 107 người (02 CBQL, 97
giáo viên, 08 nhân viên); Tiểu học thiếu 75 người (45
giáo viên tính theo tỷ lệ 1.5 gv/lớp, 30 nhân viên);
THCS thiếu 48 (19 giáo viên, 29 nhân viên).

1 - - - - - 1 - - - - - 1 - - - - - 1

Phòng học bộ môn, thư viện, nhà đa năng tại một số
đơn vị chưa đáp ứng đủ nhu cầu; số lượng trang thiết
bị, đồ dụng dạy học các lớp 2,3, lớp 6, lớp 7 chưa được
cung cấp đầy đủ kịp thời.

1 - - - - - 1 - - - - - 1 - - - - - 1

Sổ cấp phát văn bằng gốc chưa lưu trữ tại Phòng
GDĐT theo quy định tại Thông tư số 21/2019/TT-
BGDĐT (hiện đang lưu trữ tại các trường học).

1 - - - - - 1 - - - - - 1 - - - - - 1

Công tác kiểm tra về tình hình sử dụng cơ sở vật chất,
SGK, thiết bị giáo dục của Phòng GDĐT còn ít nên
công tác bảo quản, khai thác hết công năng của thiết bị
chưa tốt.

1 - - - - - 1 - - - - - 1 - - - - - 1

Các đơn vị thực hiện công khai chưa đầy đủ các nội
dung theo quy định. 1 - - - - - 1 - - - - - 1 - - - - - 1
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Một số trường Tiểu học kiểm tra nội bộ chưa kiểm tra
các nội dung như: Chấm chữa bài cho HS; chuyên đề
về dạy học có ứng dụng CNTT; xét hoàn thành chương
trình lớp học

1 - - - - - 1 - - - - - 1 - - - - - 1

Các đơn vị, Phòng GDĐT đánh giá xếp loại viên chức
xuất sắc vượt quá số lượng quy định của Sở Nội vụ. 1 - - - - - 1 - - - - - 1 - - - - - 1

Một số trường THCS ban hành quyết định thành lập tổ
chuyên môn và tổ văn phòng chưa đúng với quy định tại
Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT.

1 - - - - - 1 - - - - - 1 - - - - - 1

Một số trường THCS Chưa kiểm tra, đánh giá học sinh
và dự giờ các tiết dạy học phụ đạo học sinh yếu theo Đề
án 02

1 - - - - - 1 - - - - - 1 - - - - - 1

Một số trường tiểu học chưa chú trọng sinh hoạt
chuyên môn để phân tích, đánh giá, xác định nguyên
nhân hạn chế, rút kinh nghiệm, đề ra biện pháp khắc
phục để nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn

1 - - - - - 1 - - - - - 1 - - - - - 1

Một số trường THCS xây dựng Kế hoạch tổ chuyên
môn chưa thống nhất giữa mục tiêu và giải pháp đề ra.
Chưa bám sát hướng dẫn của các cấp trong sinh hoạt
tổ chuyên môn.

1 - - - - - 1 - - - - - 1 - - - - - 1

Một số đơn vị chưa kiểm tra việc sử dụng tài sản, việc
dán nhãn, niêm phong tài sản theo mã số trên sổ tài sản
cố định

1 - - - - - 1 - - - - - 1 - - - - - 1

Một số đơn vị chưa được giao kinh phí để chi trả chế
độ chính sách đối với Nhà giáo trực tiếp giảng dạy trẻ
em, học sinh khuyết tật theo phương thức giáo dục hòa
nhập (Hưởng chế độ ưu đãi tại Khoản 2, Điều 7, Nghị
định số 28/2012/NĐ-CP).

1 - - - - - 1 - - - - - 1 - - - - - 1

2
Kết luận thanh tra số 11/KL-SGDĐT ngày 20/12/2022
về việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN
tại Trường THPT Quang Trung năm học 2022-2023

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TT KẾT LUẬN THANH TRA

Kiến nghị phải thực hiện Kiến nghị đã thực hiện xong Kiến nghị chưa thực hiện, thực hiện chưa xong

Tổng
cộng

Thuộc lĩnh vực
Tổng
cộng

Trong đó
Tổng
cộng

Thuộc lĩnh vực

KT ĐĐ R,G HC VB K Quý
I

Quý
II

Quý
III

Quý
IV KT ĐĐ R,G HC VB K
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3
Kết luận thanh tra số 01/KL-SGDĐT ngày 13/4/2023
về việc thanh tra hành chính tại Trường THPT Duy
Tân, năm học 2022-2023

1 - - - - - 1 - - - - - 1 - - - - - 1

Quản lý, lưu trữ hồ sơ của một số viên chức chưa đầy
đủ theo quy định tại Thông tư số 07/2019/TT-BNV ngày
01/6/2019 của Bộ Nội vụ

1 - - - - - 1 - - - - - 1 - - - - - 1

4
Kết luận thanh tra số 02/KL-SGDĐT ngày 30/5/2023
về việc thanh tra chuyên ngành tại Trường PT DTNT
huyện Đăk Hà, năm học 2022-2023

3 - - - - - 3 - - - - - 3 - - - - - 3

Khắc phục quản lí chuyên môn và hồ sơ nhà trường
trên hệ thống office 365 trong học kỳ I năm học 2022-
2023

1 - - - - - 1 - - - - - 1 - - - - - 1

Bổ sung chứng từ quyết toán kinh phí năm 2022 còn
thiếu của đơn vị 1 - - - - - 1 - - - - - 1 - - - - - 1

Công khai về sử dụng ngân sách nhà nước, nguồn tài
chính được giao và nguồn tài sản, cơ sở vật chất. 1 - - - - - 1 - - - - - 1 - - - - - 1

TỔNG CỘNG 17 - - - - - 17 - - - - - 17 - - - - - 17

TT KẾT LUẬN THANH TRA

Kiến nghị phải thực hiện Kiến nghị đã thực hiện xong Kiến nghị chưa thực hiện, thực hiện chưa xong

Tổng
cộng

Thuộc lĩnh vực
Tổng
cộng

Trong đó
Tổng
cộng

Thuộc lĩnh vực

KT ĐĐ R,G HC VB K Quý
I

Quý
II

Quý
III

Quý
IV KT ĐĐ R,G HC VB K
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Biểu số 2

Lý do

21

Các cơ sở giáo dục được
thanh tra đã xây dựng kế
hoạch khắc phục; Phòng

GDĐT đã xây dựng Kế hoạch
số 05/KH-PGDĐT ngày

02/02/2023 về việc phát huy
ưu điểm, khắc phục khuyết
điểm, kiến nghị tại KLTT;

Ban hành Văn bản số 28/CV-
PGDĐT ngày 12/01/2023 về

việc triển khai khắc phục
khắc phục khuyết điểm, kiến

nghị tại KLTT

KẾT QUẢ THỰC HIỆN KIẾN NGHỊ, KẾT LUẬN THANH TRA NĂM 2023
(Kèm theo Báo cáo số …/BC-SGDĐT ngày …/  /2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

Kiến nghị chưa thực hiện, thực hiện chưa xong
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Lý do

Kiến nghị chưa thực hiện, thực hiện chưa xong
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Đơn vị đã xây dựng Kế hoạch
số 20/KH-THPTDT ngày

21/4/2023 về việc phát huy
ưu điểm, khắc phục khuyết
điểm, kiến nghị tại KLTT

Lý do

Kiến nghị chưa thực hiện, thực hiện chưa xong
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UBND TỈNH KON TUM Biểu số 3
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

KẾT QUẢ XỬ LÝ VỀ KINH TẾ NĂM 2023
(Kèm theo Báo cáo số …/BC-SGDĐT ngày …/  /2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

ĐVT: 1.000 đồng

STT KẾT LUẬN THANH TRA
SAI PHẠM VỀ KINH TẾ XỬ LÝ KHÁC VỀ KINH TẾ Nguyên nhân

chưa xử lý, chưa
thu hồi

Số phải
thu hồi

Số đã thu hồi Số chưa
thu hồi

Số phải
xử lý

Số đã xử lý Số chưa
xử lýQuý I Quý II Quý III Quý IV Quý I Quý II Quý III Quý IV

MS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
I NĂM TRỨỚC CHUYỂN SANG - - - - - - - - - - - -

1 Không có - - - - - - - - - - - -
- - -

II BAN HÀNH NĂM 2023 - - - - - - - - - - - -
Không có - -

TỔNG CỘNG - - - - - - - - - - - -
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ĐƠN VỊ: …….. Biểu số 4
KẾT QUẢ XỬ LÝ VỀ ĐẤT ĐAI NĂM 2023

(Kèm theo Báo cáo số …/BC-... ngày …/…/… của ………………………. )
ĐVT: Ha

ST
T KẾT LUẬN THANH TRA

SAI PHẠM VỀ ĐẤT ĐAI XỬ LÝ KHÁC VỀ ĐẤT ĐAI Nguyên nhân
chưa xử lý,

chưa thu hồi
Số phải
thu hồi

Số đã thu hồi Số chưa
thu hồi

Số phải
xử lý

Số đã xử lý Số chưa
xử lýQuý I Quý II Quý III Quý IV Quý I Quý II Quý III Quý IV

MS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
I NĂM TRỨỚC CHUYỂN SANG - - - - - - - - - - - -
1 Kết luận số …/KL-… ngày …/…/… của … về việc … - -
2 Kết luận số …/KL-… ngày …/…/… của … về việc … - -

- -
- -
- -
- -

II BAN HÀNH NĂM NAY - - - - - - - - - - - -
1 Kết luận số …/KL-… ngày …/…/… của … về việc … - -
2 Kết luận số …/KL-… ngày …/…/… của … về việc … - -

- -
- -
- -
- -

TỔNG CỘNG - - - - - - - - - - - -

Kon Tum, ngày … tháng … năm 2023
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký tên, đóng dấu)
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ĐƠN VỊ: …….. Biểu số 5
KẾT QUẢ XỬ LÝ VỀ RỪNG VÀ GỖ NĂM 2023

(Kèm theo Báo cáo số …/BC-... ngày …/…/… của ………………………. )

ST
T KẾT LUẬN THANH TRA

XỬ LÝ VỀ RỪNG (Ha) XỬ LÝ KHÁC VỀ GỖ (m3) Nguyên nhân
chưa xử lýDiện

tích phải
xử lý

Diện tích đã xử lý Diện tích
chưa xử

lý

Số gỗ
phải xử

lý

Số gỗ đã xử lý Số gỗ
chưa xử

lý
Quý I Quý II Quý III Quý IV Quý I Quý II Quý III Quý IV

MS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
I NĂM TRỨỚC CHUYỂN SANG - - - - - - - - - - - -
1 Kết luận số …/KL-… ngày …/…/… của … về việc … - -
2 Kết luận số …/KL-… ngày …/…/… của … về việc … - -

- -
- -
- -
- -

II BAN HÀNH NĂM NAY - - - - - - - - - - - -
1 Kết luận số …/KL-… ngày …/…/… của … về việc … - -
2 Kết luận số …/KL-… ngày …/…/… của … về việc … - -

- -
- -
- -
- -

TỔNG CỘNG - - - - - - - - - - - -

Kon Tum, ngày … tháng … năm 2023
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký tên, đóng dấu)
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UBND TỈNH KON TUM Biểu số 6
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÁO TẠO

KẾT QUẢ XỬ LÝ TRÁCH NHIỆM HÀNH CHÍNH TẬP THỂ, CÁ NHÂN VI PHẠM NĂM 2023
(Kèm theo Báo cáo số …/BC-SGDĐT ngày …/  /       của Sở Giáo dục và Đào tạo)

TT KẾT LUẬN THANH TRA

ĐỐI VỚI TẬP THỂ ĐỐI VỚI CÁ NHÂN

Số
 tậ

p 
th

ể 
ph

ải
 x

ử 
lý

Số tập thể đã xử lý

Số
 tậ

p 
th

ể 
ch

ưa
 x

ử 
lý

Số
 c

á 
nh

ân
 p

hả
i x

ử 
lý

Số cá nhân đã xử lý

Số
 c

á 
nh

ân
 c

hư
a 

xử
 lýQuý I Quý II Quý III Quý IV Quý I Quý II Quý III Quý IV

T
ổn

g 
cộ

ng

H/thức

T
ổn

g 
cộ

ng

H/thức

T
ổn

g 
cộ

ng

H/thức

T
ổn

g 
cộ

ng

H/thức

T
ổn

g 
cộ

ng

Hình thức

T
ổn

g 
cộ

ng

Hình thức

T
ổn

g 
cộ

ng

Hình thức

T
ổn

g 
cộ

ng

Hình thức

…
…

…
…

…

R
út

 k
in

h 
ng

hi
ệm

…
…

…
…

…

R
út

 k
in

h 
ng

hi
ệm

…
…

…
…

…

R
út

 k
in

h 
ng

hi
ệm

…
…

…
…

…

R
út

 k
in

h 
ng

hi
ệm

C
ản

h 
cá

o

K
hi

ển
 tr

ác
h

R
út

 k
in

h 
ng

hi
ệm

C
ản

h 
cá

o

K
hi

ển
 tr

ác
h

R
út

 k
in

h 
ng

hi
ệm

C
ản

h 
cá

o

K
hi

ển
 tr

ác
h

R
út

 k
in

h 
ng

hi
ệm

C
ản

h 
cá

o

K
hi

ển
 tr

ác
h

R
út

 k
in

h 
ng

hi
ệm

MS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

I NĂM TRỨỚC CHUYỂN SANG - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1 Không có - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
II NĂM 2023 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1 Không có - - - - - - - - - - -
2 - - - - - - - - - -

TỔNG CỘNG - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Nguyên
nhân chưa

xử lý

34

Biểu số 6

KẾT QUẢ XỬ LÝ TRÁCH NHIỆM HÀNH CHÍNH TẬP THỂ, CÁ NHÂN VI PHẠM NĂM 2023
(Kèm theo Báo cáo số …/BC-SGDĐT ngày …/  /       của Sở Giáo dục và Đào tạo)
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UBND TỈNH KON TUM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

KẾT QUẢ THỰC HIỆN KIẾN NGHỊ VỀ BAN HÀNH, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ, BÃI BỎ VĂN BẢN NĂM 2023
(Kèm theo Báo cáo số …./BC-… ngày …/…/… của …………...…)

Số
TT

Số
TT
KN

KẾT LUẬN CÓ KIẾN NGHỊ ĐỀ NGHỊ BAN HÀNH
Văn bản ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ về cơ chế, chính sách

Số Ngày Nội dung Cơ quan ban hành
MS 1 2 3 4 5

I NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG

1

Kết luận số … ngày …/…/… v/v …
1 KN1: …………..
2 KN2: ……………..
… …

II BAN HÀNH NĂM NAY

1
Kết luận số … ngày …/…/… v/v …

1 KN1: …………..
2 KN2: ……………..

… … …
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Biểu số 7

Nguyên nhân chưa ban
hành

6

KẾT QUẢ THỰC HIỆN KIẾN NGHỊ VỀ BAN HÀNH, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ, BÃI BỎ VĂN BẢN NĂM 2023
(Kèm theo Báo cáo số …./BC-… ngày …/…/… của …………...…)
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UBND TỈNH KON TUM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TỔNG HỢP VĂN BẢN ĐÔN ĐỐC THỰC HIỆN KẾT LUẬN THANH TRA BAN HÀNH NĂM 2023
(Kèm theo Báo cáo số …./BC-SGDĐT ngày …/  /       của Sở Giáo dục và Đào tạo)

TT
KL KẾT LUẬN THANH TRA

VĂN BẢN ĐÔN ĐỐC THỰC HIỆN
TT Số Ngày Nội dung Cơ quan ban hành

MS 1 2 3 4 5 6
I NĂM TRỨỚC CHUYỂN SANG
II BAN HÀNH NĂM 2023

1

Kết luận thanh tra số 10/KL-SGDĐT ngày
20/12/2022 về việc thanh tra chuyên ngành tại
Phòng GDĐT huyện Ngọc Hồi và các đơn vị trực
thuộc Phòng, năm học 2022-2023

Đôn đốc thực hiện kết luận thanh tra, qua
KLTT, việc gửi emaill, Zalo Sở GDĐT

2

Kết luận thanh tra số 11/KL-SGDĐT ngày
20/12/2022 về việc thực hiện các quy định của
pháp luật về PCTN tại Trường THPT Quang
Trung năm học 2022-2023

3
Kết luận thanh tra số 01/KL-SGDĐT ngày
13/4/2023 về việc thanh tra hành chính tại
Trường THPT Duy Tân, năm học 2022-2023

Đôn đốc thực hiện kết luận thanh tra, qua
KLTT, việc gửi emaill, Zalo Sở GDĐT

4

Kết luận thanh tra số 02/KL-SGDĐT ngày
30/5/2023 về việc thanh tra chuyên ngành tại
Trường PT DTNT huyện Đăk Hà, năm học 2022-
2023

Đôn đốc thực hiện kết luận thanh tra, qua
KLTT, việc gửi emaill, Zalo Sở GDĐT

5
6
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Biểu số 8

Nguyên nhân chưa
đôn đốc

7

Đang thực hiện

KLTT không có kiến
nghị, đã thực hiện xong

Đang thực hiện

Đang thực hiện

TỔNG HỢP VĂN BẢN ĐÔN ĐỐC THỰC HIỆN KẾT LUẬN THANH TRA BAN HÀNH NĂM 2023
(Kèm theo Báo cáo số …./BC-SGDĐT ngày …/  /       của Sở Giáo dục và Đào tạo)
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UBND TỈNH KN TUM Biểu số 9
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TÌNH HÌNH KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN KẾT LUẬN THANH TRA NĂM 2023
(Kèm theo Báo cáo số …/BC-SGDĐT ngày …/  /       của Sở Giáo dục và Đào tạo)

TT KẾT LUẬN THANH TRA
Quyết định kiểm tra Thông báo kết quả kiểm tra

Số Ngày Về việc Cơ quan
ban hành Số Ngày Về việc Cơ quan

ban hành
MS 1 2 3 4 5 6 7 8 9
I NĂM TRỨỚC CHUYỂN SANG
1 Không - - - - - - - -
II NĂM 2023

1

Kết luận thanh tra số 10/KL-SGDĐT ngày
20/12/2022 về việc thanh tra chuyên ngành tại
Phòng GDĐT huyện Ngọc Hồi và các đơn vị trực
thuộc Phòng, năm học 2022-2023

- - - - - - - -

2

Kết luận thanh tra số 11/KL-SGDĐT ngày
20/12/2022 về việc thực hiện các quy định của
pháp luật về PCTN tại Trường THPT Quang
Trung năm học 2022-2023

- - - - - - - -

3
Kết luận thanh tra số 01/KL-SGDĐT ngày
13/4/2023 về việc thanh tra hành chính tại Trường
THPT Duy Tân, năm học 2022-2023

- - - - - - - -

4

Kết luận thanh tra số 02/KL-SGDĐT ngày
30/5/2023 về việc thanh tra chuyên ngành tại
Trường PT DTNT huyện Đăk Hà, năm học 2022-
2023

- - - - - - - -

5 - - - - - - - -
6 - - - - - - - -
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Nguyên nhân
chưa kiểm tra

10

Đang trong thời
gian thực hiện

KLTT không có
kiến nghị, đã

thực hiện xong

Đang trong thời
gian thực hiện

Đang trong thời
gian thực hiện

Biểu số 9

TÌNH HÌNH KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN KẾT LUẬN THANH TRA NĂM 2023
(Kèm theo Báo cáo số …/BC-SGDĐT ngày …/  /       của Sở Giáo dục và Đào tạo)
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